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Mô hình bàn phím Tai Viet, thực hiện bằng MSKLC 
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Tổng quan 

 Tháng 5/2008 chữ Thái cải tiến mới được chính thức đưa vào sử dụng 

cho đến nay, gọi là Chữ Thái Việt Nam, gọi tắt là chữ Thái Việt hay (Tai Viet). 

Bộ Chữ Thái Việt Nam gồm: 24 cặp phụ âm (48 ký tự), 19 nguyên âm và âm 

kép, 2 dấu thanh (mài siềng nưng, mài siềng sòng) và 6 ký tự đặc biệt. 

 Hiện nay, chữ Thái Việt Nam đã được mã hoá (UNICODE) và có thể sử 

dụng trên nhiều nền tảng. Tai Viet Keyboard là bàn phím dùng để gõ các ký tự 

Chữ Thái Việt Nam, bao gồm các ký tự được chính thức mã hoá trong khoảng 

AA80–AADF. Ngoài ra, Tai Viet Keyboard còn bổ sung các ký tự can chi lịch 

Thái. 

 

Cài đặt 

Bước 1: Chọn “setup.exe”, chuột phải > “Run as administrator” 
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Bước 2: Một hộp thoại mới xuất hiện. Chọn “Yes”. 

 
 

Bước 3: Cài đặt thành công. Chọn “Close” để đóng lại. 
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Bố trí chữ Thái trên bàn phím Tai Viet 

 

Bảng mã UNICODE chữ Thái trên bàn phím Tai Viet 

AA80 AA81 AA82 AA83 AA84 AA85 AA86 AA87 AA88 AA89 

ꪀ ꪁ ꪂ ꪃ ꪄ ꪅ ꪆ ꪇ ꪈ ꪉ 
AA8A AA8B AA8C AA8D AA8E AA8F     

ꪊ ꪋ ꪌ ꪍ ꪎ ꪏ     

          

AA90 AA91 AA92 AA93 AA94 AA95 AA96 AA97 AA98 AA99 

ꪐ ꪑ ꪒ ꪓ ꪔ ꪕ ꪖ ꪗ ꪘ ꪙ 
AA9A AA9B AA9C AA9D AA9E AA9F     

ꪘ ꪙ ꪚ ꪛ ꪞ ꪟ     

          

AAA0 AAA1 AAA2 AAA3 AAA4 AAA5 AAA6 AAA7 AAA8 AAA9 

ꪠ ꪡ ꪢ ꪣ ꪤ ꪥ ꪦ ꪧ ꪨ ꪩ 
AAAA AAAB AAAC AAAD AAAE AAAF     

ꪪ ꪫ ꪬ ꪭ ꪮ ꪯ     

          

AAB0 AAB1 AAB2 AAB3 AAB4 AAB5 AAB6 AAB7 AAB8 AAB9 

      ꪱ                  ꪵ ꪶ           ꪹ 
AABA AABB AABC AABD AABE AABF     

ꪺ ꪼ ꪻ ꪽ               
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AAC0 AAC1 AAC2 AAC3 AAC4 AAC5 AAC6 AAC7 AAC8 AAC9 

ꫀ      ꫂ ꫃ ꫄           
AACA AACB AACC AACD AACE AACF     

꫊ ꫋ ꫌ ꫍ ꫎ ꫏     

          

AAD0 AAD1 AAD2 AAD3 AAD4 AAD5 AAD6 AAD7 AAD8 AAD9 

꫑ ꫐ ꫒ ꫓ ꫔ ꫕         
AADA AADB AADC AADD AADE AADF     

꫚ ꫛ ꫜ ꫝ ꫞ ꫟     

          

AAXX  Những ký tự bảng mã UNICODE không có, Tai Viet Keyboard có  

X          

          

AAXX  Những ký tự bảng mã UNICODE không có, Tai Viet Keyboard không có có 

           

          

AAC0 AAC2 Những ký tự bảng mã UNICODE có, Tai Viet Keyboard không có có  

ꫀ ꫂ         

 


